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MÔN HỌC LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ


CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
1.1. Khái niệm và đặc điểm của Luật Thương mại quốc tế 
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Luật thương mại quốc tế 
1.3. Chủ thể của Luật thương mại quốc tế 
1.4. Nguồn của Luật thương mại quốc tế 
1.5. Các định chế thương mại quốc tế toàn cầu và khu vực 
CHƯƠNG II: HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG GATT/WTO 
2.1. Tổng quan về hệ thống thương mại đa phương
2.1.1. Khái niệm 
2.1.2. Vai trò của hệ thống thương mại đa phương trong TMQT 
2.2. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống thương mại GATT/WTO 
2.3. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 
2.3.1. Mục tiêu, chức năng của WTO 
- Các mục tiêu nền tảng của WTO được ghi nhận trong Lời nói đầu của Hiệp định WTO (hay còn gọi là Hiệp định Marrakesh). 
- Các chức năng cơ bản của WTO 
2.3.2. Cơ cấu tổ chức của WTO 
WTO có một cơ cấu gồm 3 cấp: (1) Các cơ quan lãnh đạo chính trị và có quyền ra quyết định (decision-making power) bao gồm Hội nghị Bộ trưởng, Đại hội đồng WTO, Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) và cơ quan kiểm điểm chính sách thương mại; (2) Các cơ quan chuyên trách thừa hành và giám sát việc thực hiện các hiệp định thương mại đa biên, bao gồm Hội đồng GATT, Hội đồng GATS và Hội đồng TRIPS; (3) Cuối cùng là các cơ quan thực hiện chức năng hành chính - thư ký là Tổng Giám đốc và Ban Thư ký WTO. 
2.3.3. Quy trình và thủ tục ra quyết định của WTO 
Quy trình và thủ tục ra quyết định của WTO mang rất nhiều nét đặc thù và là một sự kế thừa đầy đủ từ hệ thống GATT. Trước hết nó thể hiện ở việc tất cả các Thành viên của WTO đều có quyền bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề và hầu hết các vấn đề được quyết định trên cơ sở biểu quyết đồng thuận (khác với định chế kinh tế quốc tế khác như IMF và WB). Quy trình ra quyết định thông qua đồng thuận có thể đòi hỏi nhiều thời gian và sức lực của các bên, tuy nhiên quyết định một khi đã đựơc thông qua sẽ được các thành viên nghiêm túc (tự nguyện) thực hiện. Nét đặc thù này được coi là một trong những nhân tố tao ra sức mạnh và thành công của WTO. 
WTO là một tổ chức dựa trên sự đồng thuận và điều chỉnh bởi các Thành viên. Cơ chế ra quyết định của WTO bao gồm: (i) Thủ tục thông thường (Điều IX Hiệp định WTO): áp dụng cho đa số các trường hợp - đồng thuận; và (ii) Thủ tục đặc biệt: biểu quyết theo đa số với các tỷ lệ khác nhau cho những trường hợp cụ thể. 
2.3.4. Quy chế thành viên WTO 
2.4. Khung pháp lý của hệ thống thương mại WTO 
Khung pháp lý của hệ thống thương mại đa phương của WTO rất đồ sộ và phức tạp bao gồm các Hiệp định thương mại đa biên và Hiệp định thương mại nhiều bên.Hiệp định trung tâm của WTO là Hiệp định thành lập WTO (Hiệp định Marrakesh) được ký kết vào ngày 15/04/1994 tại Marrakesh, Marocco và chính thức có hiệu lục vào ngày 01/01/1995. Hiệp định Marrakesh có bốn phục lục, trong đó Phụ Lục 1 – được coi là phần cấu thành quan trọng nhất của hệ thống hiệp định WTO. Phục lục 1 bao gồm ba phần: 
• Phần 1A: bao gồm Hiệp định Chung về Thuế quan và thương mại (GATT 1994) và 13 hiệp định đa biên liên quan tới thương mại hàng hoá, mang tính bổ trợ cho GATT 1994 bao gồm: (i) Hiệp định Nông nghiệp, (ii) Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật, (iii) Hiệp định về thương mại hàng dệt may và may mặc, (iv) Hiệp định về hàng rào kĩ thuật trong thương mại, (v) Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, (vi) Hiệp định thực thi điều VI của Hiệp định GATT 1994 (Hiệp định chống bán phá giá), (vii) Hiệp định về thực hiện điều VII của Hiệp định GATT 1994, (viii) Hiệp định về giám định hàng hóa trước khi xếp hàng, (viii) Hiệp định về quy tắc xuất xứ, (ix) Hiệp định về định giá hải quan (x) Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu, (xi) Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng, (xii) Hiệp định về các biện pháp tự vệ, (xiii) Hiệp định về xuất xứ hàng hóa. 
• Phụ lục 1B: là Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS);
• Phụ lục 1C: Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS). 
Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Hiệp định thành lập WTO là Thoả thuận về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp (DSU) và Thoả thuận về Cơ chế rà soát chính sách thương mại. Phụ lục 4 trong khi đó bao gồm 4 hiệp định thương mại nhiều bên, bao gồm: (i) Hiệp định về mua máy bay, (ii) Hiệp định mua sắm chính phủ, (iii) Thỏa thuận về sữa, và (iv) Thỏa thuận về thịt bò. 
2.4.3. Mối quan hệ giữa Luật WTO và luật quốc gia 
CHƯƠNG III: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA WTO 
3.1. Nguyên tắc không phân biệt đối xử 
Nguyên tắc không phân biệt đối xử được xây dựng trên cơ sở hai quy chế pháp lý: (i) Đãi ngộ tối huệ quốc và (ii) Đãi ngộ quốc gia. 
3.1.1. Đãi ngộ Tối huệ quốc (MFN) 
- Khái niệm: MFN đòi hỏi các quốc gia thành viên WTO phải đối xử với nhau như những bạn hàng ưu đãi nhất. Nếu một quốc gia thành viên dành cho một quốc gia thành viên kia hưởng ưu đãi thuế quan hay những lợi ích đặc biệt nào đó thì cũng phải đồng thời áp dụng ngay lập tức và vô điều kiện ưu đãi này cho sản phẩm cùng loại của các quốc gia thành viên khác. 
MFN bảo đảm một sân chơi bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử đối với hoạt động thương mại của doanh nghiệp từ các quốc gia thành viên của hệ thống thương mại. 
- Cơ sở pháp lý: Điều I GATT, Điều II GATS và Điều 4 TRIPS 
- Diễn giải và áp dụng MFN: Các thành viên của WTO đều phải tuân thủ và thực hiện quy chế MFN một cách vô điều kiện trong tất các các lĩnh vực thương mại của hệ thống. Chế độ đãi ngộ tối huệ quốc của WTO không được áp dụng bao trùm tất cả các vấn đề trong quan hệ kinh tế thương mại (chỉ liên quan tới những vấn đề được liệt kê trong hiệp định). Chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ “tương tự”. 
3.1.2. Đãi ngộ quốc gia (NT) 
- Khái niệm: Quốc gia không được phân biệt đối xử giữa hàng hoá sản xuất trong nước với hàng hóa nhập khẩu cùng loại về các vấn đề như thuế trong nước, các luật lệ quy định trong nước có ảnh hưởng tới việc bán và sử dụng hàng hoá nói chung, chẳng hạn như không được đánh thuế trực thu hay thuế gián thu và các phụ phí khác vào các sản phẩm nhập khẩu ở mức cao hơn các sản phẩm cùng loại trong nước mình. Quy chế NT loại trừ sự phân biệt đối xử đối với hoạt động thương mại của các doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp từ các quốc gia thành viên. 
- Cơ sở pháp lý: Điều III của GATT, Điều XVII GATS và Điều 3 TRIPS. 
- Diễn giải và áp dụng NT: Trong khi Điều III GATT quy định rất chi tiết các biện pháp được bao trùm bởi quy chế NT, Điều XVII GATS chỉ quy định bao trùm “tất cả các biện pháp có tác động đến việc cung cấp dịch vụ”. 
3.1.3. Các ngoại lệ của nguyên tắc không phân biệt đối xử 
- Ngoại lệ liên quan đến các thiết chế thương mại khu vực (Điều XXIV GATT): Thiết chế thương mại khu vực (RTA) được hiểu là những thoả thuận liên minh thương mại giữa hai hoặc một nhóm các quốc gia nhằm xúc tiến tự do hoá thương mại và triệt tiêu các rào cản thương mại giữa các thành viên của khối liên minh. Trong khuôn khổ hệ thống GATT/WTO các RTA được phân thành hai nhóm: (i) khu vực tự do thương mại (free trade area) và (ii) liên minh hải quan (custom union) hay còn được gọi là “thị trường chung” (common market). 
- Ngoại lệ chung (áp dụng cho tất cả các quy định của GATT) bao gồm các ngoại lệ nhằm bảo vệ những lợi ích không mang tính thương mại, liên quan tới đạo đức công cộng, cuộc sống và sức khỏe của con người, động vật, thực vật, di sản quốc gia, nguồn tài nguyên có thể bị cạn kiệt... (Điều XX GATT); và ngoại lệ liên quan tới an ninh quốc gia (Điều XXI GATT). 
3.2. Nguyên tắc minh bạch 
3.3. Nguyên tắc cân bằng hợp lý 
CHƯƠNG IV: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 
4.1. Tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại
4.1.1. Khái niệm
Các biện pháp phòng vệ thương mại chia làm hai nhóm: 
(i) Tự vệ thương mại: nhằm khắc phục những thiệt hại nghiêm trọng, đột biến do quá trình mở cửa thị trường; và 
(ii) Chống hành vi thương mại không lành mạnh: chống bán phá giá và chống trợ cấp hàng xuất khẩu, gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Hành vi phá giá là hành vi phân biệt giá quốc tế do chính các doanh nghiệp thực hiện, trong khi trợ cấp hàng xuất khẩu bóp méo giá của doanh nghiệp xuất khẩu do được sự trợ cấp của chính phủ. 
Các biện pháp phòng vệ thương mại chỉ nhằm khắc phục thiệt hại của hàng nhập khẩu, không nhằm trừng phạt các đối tác. Chỉ được áp dụng tạm thời và phải tháo bỏ khi thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước không còn. 
4.1.2. Mục tiêu và đối tượng của các biện pháp phòng vệ thương mại 
4.2. Tự vệ thương mại 
4.2.1. Khung pháp lý cho biện pháp tự vệ trong hệ thống thương mại WTO 
4.2.2. Áp dụng biện pháp tự vệ thương mại 
Biện pháp tự vệ thương mại được áp dụng khi và chỉ khi cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu của WTO kết luận rằng: (1) có sự gia tăng của hàng hóa nhập khẩu đang bị điều tra; (2) sự phát triển không lường trước được và sự gia tăng này là kết quả từ các nghĩa vụ mà thành viên nhập khẩu áp dụng biện pháp tự vệ thương mại phải tuân thủ theo quy định của GATT 1994; (3) việc gia tăng hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng (serious injury) đối với ngành công nghiệp nội địa của thành viên nhập khẩu đang sản xuất sản phẩm tương tự (like products) hoặc sản phẩm cạnh tranh trực tiếp (directly competitive product) va (4) có mối quan hệ nhân quả giữa hàng nhập khẩu gia tăng và thiệt hại/ đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. 
Biện pháp tự vệ phải được áp dụng cho tất cả các thành viên trên cơ sở không biệt đối xử. Việc áp dụng biện pháp tự vệ phải bảo đảm bồi thường cho đối tác có lợi ích bị ảnh hưởng. 
4.2.3. Thời hạn áp dụng 
Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ là 4 năm, nếu trong trường hợp đặc biệt quốc gia thấy rằng việc tháo bỏ biện pháp phòng vệ thương mại này có thể tiếptụcgây hậu quả nghiêm trọng thì có thể gia hạn nhưng tổng thời gian của việc áp dụng không được quá 10 năm. Một số quốc gia đặt mức tổng thời gian là 8 năm. 
4.3. Chống bán phá giá và chống trợ cấp xuất khẩu 
4.3.1. Khung pháp lý cho biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp/thuế đối kháng 
Biện pháp Chống bán phá giá - Điều VI Hiệp định GATT 1947, Hiệp định chống bán phá giá (ADA) 
Biện pháp Chống trợ cấp xuất khẩu - Điều XVI GATT (xác định trợ cấp) Điều VI GATT (áp dụng thuế đối kháng), Hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng/chống trợ cấp (SCM). 
4.3.2. Xác định phân loại trợ cấp của chính phủ 
Theo quy định của SCM Trợ cấp chính phủ được phân thành 3 nhóm: 
(i) trợ cấp bị cấm ( trợ cấp đèn đỏ);
(ii) trợ cấp có thể bị kiện (trợ cấp đèn vàng);
(iii) trợ cấp đèn xanh (trợ cấp được phép). 
4.3.3. Thủ tục điều tra chống bán phá giá và thuế đối kháng 
Cơ sở tiến hành thủ tục điều tra: điều tra bán phá giá và trợ cấp được bắt đầu khi có đơn khởi kiện của hoặc (1) đại diện của ngành công nghiệp trong nước của nước nhập khẩu sản xuất sản phẩm tương tự với sản phẩm bị điều tra bán phá giá/trợ cấp (“Quy tắc 25%” và ”Quy tắc 50%”) hoặc (2) chính các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tương tự với sản phẩm bị điều tra hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định điều tra mà không nhận được đơn của và nhân danh ngành sản xuất trong nước của thành viên nhập khẩu. 
4.3.4. Các quy tắc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và biện pháp chống trợ cấp 
Chứng minh: (1) giá xuất khẩu của hàng hóa đang bị điều tra thấp hơn giá trị thông thường của hàng hóa đó theo điều kiện thương mại thông thường tại quốc gia xuất khẩu/ hàng nhập khẩu được trợ cấp bởi chính phủ nước xuất khẩu; (2) gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến sự hình thành của ngành công nghiệp trong nước và (3) bán phá giá / trợ cấp hàng xuất khẩu có mối quan hệ nhân quả với thiệt hại/đe dọa gây thiệt hại như đã phân tích ở trên. 
4.3.5. Thời hạn áp dụng 
Thời hạn áp dụng Biện pháp chống bán phá giá/chống trợ cấp là 5 năm (Điều khoản hoàng hôn), nếu trong trường hợp đặc biệt quốc gia thấy rằng việc tháo bỏ biện pháp phòng vệ thương mại này có thể tiếp tục gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước liên quan thì có thể gia hạn nhưng tổng thời gian của việc áp dụng không được quá 10 năm. 
CHƯƠNG V: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1. Cơ sở pháp lý 

2. Đặc điểm của cơ chế giải quyết tranh chấp: Điều 1 DSU

3. Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (Dispute Settlement Body-DSB)

3.1 Thành phần: Đại hội đồng của WTO thực hiện trách nhiệm của mình theo DSU thông qua DSB.
3.2 Chức năng

4. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp 

4.1. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp một cách khách quan và nhanh chóng

4.2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nhằm đạt được một giải pháp tích cực

4.3 . Nguyên tắc đồng thuận-nghịch (đồng thuận phủ quyết)

- Cơ sở pháp lý: Điều 6.1, Điều 16.4, Điều 17.14 và 22.6 của DSU

- Nội dung: áp dụng trong việc 
+ ra quyết định thành lập Ban hội thẩm

+ thông qua các báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm

+ cho phép trả đũa 

4.4. Nguyên tắc dành sự hỗ trợ cho các quốc gia đang và kém phát triển

5. Các giai đoạn giải quyết tranh chấp 

5.1. Tham vấn 

5.2. Giai đoạn xét xử tại Ban Hội thẩm 

5.3. Xem xét lại ở cấp phúc thẩm

5.4 Thực thi các khuyến nghị và phán quyết 
CHƯƠNG VI: HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ CÔNG ƯỚC VIÊN 1980
I.  Khái quát về HĐMBHHQT
1.1 Khái niệm

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (HĐMBHHQT) là sự thỏa thuận giữa các chủ thể làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế

1.2 Đặc điểm

1.2.1 Là sự thỏa thuận giữa các bên: 

1.2.2 Chủ thể
1.2.3 Đối tượng của HĐMBHHQT

1.2.4 Hình thức HĐMBHHQT
1.2.5 Nguồn luật điều chỉnh
II. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo CISG 1980

2.1 Giới thiệu về Công ước Viên 1980

 Phạm vi áp dụng CISG 1980 (Điều 1 khoản 1) 

a) Theo lãnh thổ

* Bảo lưu Điều 1.1(b)

b) Theo nội dung (đối tượng điều chỉnh) Cơ sở pháp lý: Điều 2, 3, 4, 5 CISG

2.2 Hợp đồng MBHHQT theo CISG 1980

2.2.1 Định nghĩa HĐ MBHHQT 

2.2.2 Giao kết HĐMBHHQT theo CISG 1980

1. Chào hàng 
Điều 14 CISG 

 “Một đề nghị ký kết hợp đồng gửi cho một hay nhiều người xác định được coi là một chào hàng nếu nó (1) đủ chính xác và nếu nó (2) chỉ rõ ý chí của người chào hàng muốn tự ràng buộc mình trong trường hợp có sự chấp nhận chào hàng đó. 

Hiệu lực của chào hàng: Điều 15 CISG 

2. Chấp nhận chào hàng: Điều 18; 19 CISG
2.2.3 Thực hiện hợp đồng 

2.2.4 Các biện pháp chế tài do vi phạm HĐ 
2.2.5.  Các Trường hợp Miễn trách  
a) Miễn trách nhiệm do trường hợp bất khả kháng (Điều 79.1 CISG)
+ Trở ngại nằm ngoài sự kiểm soát

+ Trở ngại đó không thể được tính tới một cách hợp lý bởi bên vi phạm vào lúc hợp đồng được ký kết.

+ Trở ngại đó không thể tránh được hoặc khắc phục được 

+ Mối quan hệ nhân quả
b) Miễn trách nhiệm do hành vi của bên thứ ba (Điều 79.2 CISG)
c) Miễn trách do hành vi của bên có quyền
d) Miễn trách do các bên thỏa thuận
* Hệ quả của miễn trách nhiệm trong hợp đồng MBHHQT theo CISG. 
